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Bài 16: S, X 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ƣƣ  yy  
 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ss    SS  
 

so só sò sỏ sõ sọ 

sô số sồ sổ sỗ sộ 
 

xx    XX  
 

xe xé xè xẻ xẽ xẹ 

xê xế xề xể xễ xệ 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 
 

 

 S S S 

 S S S 

 S S S 

 s s s 

 s s s 

 s s s 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 
 

 

 X X X 

 X X X 

 X X X 

 x x x 

 x x x 

 x x x 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ sóc.) 

 

  

 

 sóc sóc sóc 

sóc 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ xe.) 

 

 

 

 xe xe xe 

xe 
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Thứ Ba:  Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 xô xô xô 

 xé xé xé 

 xe xe xe 

 sên sên sên 

 sóc sóc sóc 

 sữa sữa sữa 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

  
 

 

 

 
 

 

sưa 

soc 

xe 
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Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  sờ, sữa, hộp sữa, v.v.) 

 

 

s 

sữa 

hộp sữa 

 

s 

sóc 

con sóc 

 

s 

sên 

con sên 

 

s 

sao 

ngôi sao 
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Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  xờ, xe, xe hơi, v.v.) 

 

 

x 

xe 

xe hơi 

 

x 

xé 

xé rách 

 

x 

xô 

cái xô 

 

x 

xích 

dây xích 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe vài lần.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Qua 
 

  

 

Nhảy qua khúc gỗ. 

 

 

Nhảy qua chậu hoa. 

 

  
 

Nhảy qua hố. 

 

Nhảy qua xe đạp. 



 

Tiếng Nước Tôi 197                                                                              

  
 

Nhảy qua hàng rào. 

 

 

Nhảy qua quả banh. 

 

  
 

Nhảy qua búp bê. 

 

Nhảy qua con mèo. 
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Thứ Năm:  Ngữ Vựng 
(Đọc trƣớc từng chữ cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.) 

 

  

sao trăng 

  
mây mặt trời 

  

sông núi 
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Chọn Chữ 
(Cho các em chọn và vẽ gạch nối giữa những hình và chữ cho đúng.) 

 

 

núi 

 

mây 

 
mặt trời 

 
sao 

 
sông 

 

trăng 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Đây là con gì? 

Đây là con chó con. 

Đó là con mèo con. 

gì 
là 
con 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc đƣợc.) 

 

a ă â b c ch d đ 

ai 

áo 

ăn  bố 

ba 

có 

con 

cho  đi 

e ê g gh gi h i k 

em    gì    

kh l m n ng ngh nh o 

 là mẹ 

mua 

   nhà  

ô ơ ph qu r s t th 

 ở  qua     

tr u ư v x y   

   về     
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Thứ Sáu:  Tập Đọc 
(Đọc trƣớc cho các em nghe những câu sau đây.  Sau đó, cho các em tự đọc.)  

 

Sơn đi cắm trại. 

 

Sơn nhìn thấy sao vào 

buổi tối. 

 

Thật là thích thú! 

 

 
 

(Cho các em trả lời các câu sau đây.) 

 

1. Sơn đi đâu? 

2. Sơn thấy gì vào buổi tối? 

3. Sơn cảm thấy thế nào? 
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